
Phụ lục I 
Một số ví dụ về phí bản quyền, giấy phép 

(Ban hành kềm theo Thông tư sổ 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015) 

1. Ví dụ về phí bản quyền, giấy phép thỏa mãn điều kiện "liên quan đến 
hàng hóa nhập khẩu" 

Ví dụ 1: ví dụ cho điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư này: 

Công ty Y (người bán) tại nước B sử dụng bí quyết kỹ thuật z để sản xuất ra 
động cơ xe máy hiệu K. Công ty X (người mua) tại Việt nam nhập khẩu động cơ 
xe máy hiệu K của Công ty Y. Ngoài việc trả tiền để mua hàng hóa nhập khẩu, 
Công ty X phải trả cho Công ty Y tiền phí bản quyền để sử dụng động cơ xe máy 
nhãn hiệu K. Trường hợp này thỏa mãn quy định tại điểm b.l khoản 4 Điều 14 
Thông tư này. 

Ví dụ 2: ví dụ cho điểm b khoản 4 Điều 14 Thông tư này: 

Công ty I tại Việt Nam ký Hợp đồng với công ty J tại nước X về việc nhập 
khẩu thuốc chứa hoạt chất A được bảo hộ theo Bằng độc quyền sáng chế B và 
phải trả phí bản quyền (tính theo đơn vị sản phẩm) cho công ty J để được mua 
thuốc chứa hoạt chất A. Trường họp này thuốc chứa hoạt chất A thỏa mãn quy 
định tại điểm b.2 khoản 4 Điều 14 Thông tư nàyế 

•P p 

2. Ví dụ về phí bản quyền, giấy phép thỏa mãn điều kiện "như một điều 
kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu". 

Tất cả các tình huống từ 1 đến 7 (trừ tình huống 2), đều thỏa mãn điều kiện 
"như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu". Cụ thể như sau: 

r 

Tình huông 1: 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu" quy định tại khoản 6 
Điều 14 Thông tư này vì người mua trả phí bản quyền cho người bán s (đồng thời 
là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ) để mua được hàng hóa. 



Tình huống 2: 
Họp đồ ng mu a b án 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này không thỏa mãn nội dung 
"như một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu" quy định tại 
khoản 6 Điều 14 Thông tư này vì không có bất kỳ sự thỏa thuận nào về việc người 
mua B phải trả phí bản quyền để được mua hàng hóa từ người bán s. 

Tình huống 3: 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu" theo quy định tại khoản 
6 Điều 14 Thông tư này vì giữa người mua B và người bán s có thỏa thuận về việc 
người mua B phải thanh toán phí bản quyền cho công ty L để mua được hàng hóa. 
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Tình huống 4 :  

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điêu kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khâu" định tại khoản 6 Điêu 
14 Thông tư này vì giữa người bán s và chủ thể quyền sở hữu trí tuệ L có mối 
quan hệ đặc biệt (công ty mẹ con) (tại điểm khoản 6 Điều 14 Thông tư này); người 
mua chỉ mua được hàng hóa khi trả phí bản quyền (tại khoản 6 Điều 14 Thông tư 
này). 

Tình huống 5: 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu" quy định tại khoản 6 
Điều 14 Thông tư này vì người mua B mua hàng hóa từ người bán s do chủ thể 
quyền sở hữu trí tuệ L chỉ định. 
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Tình huống 6: 

Hợp đồng mua bán 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khẩu" quy định tại khoản 6 
Điều 14 Thông tư này vì giữa người mua B chỉ mua được hàng hóa khi trả phí bản 
quyền cho người bán s. 

Tình huống 7: 
Hợp đồng mua bán 

Phí bản quyền do người mua trả tại tình huống này thỏa mãn điều kiện "như 
một điều kiện cho giao dịch mua bán hàng hóa nhập khâu" quy định tại khoản 6 
Điều 14 Thông tư này vì giữa người mua B phải trả tiền bản quyền để mua được 
hàng hóa của người bán s, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của chủ thê quyền sở hữu 
trí tuệ Lắ 



Phụ lục II 
DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU 

(Ban hành kèm Thông tư sỗ 39 /2015/TT-BTC ngày 25 thảng 3 năm 2015) 

Mẩu số Tên Biểu mẫu Ký hiệu Quy định tại 

(01) (02) (03) (04) 

01 Bảng kê theo dõi thực tế việc nhập 
khẩu hàng hoá 01/GG/2015 Điều 15 

02 
Báo cáo đề xuất bổ sung Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu rủi ro về trị giá 

02/DMBX/2015 Điều 23 

03 
Báo cáo đề xuất sửa đổi Danh mục 
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu rủi 
ro về trị giá 

03/DMSĐ/2015 Điều 23 



Mầu SỔ 01/GG/2015 

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN, TỎ CHỨC Độc lập - Tự do - hạnh phúc 
Số: /TB-CQBHVB 

, ngày ... thảng ...năm 

BẢNG KÊ THEO DÕI THựC TỂ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ 
THUỘC HỢP ĐÒNG MUA BÁN HANG HÓA CÓ ĐIÊU KHOẢN GIẢM GIÁ 

1) Người khai hải quan: 
-Tên Công ty: 
- Mã số thuế: 
- Địa chi 

2) Hợp đồng mua bán hàng hoá: 
'  - S ố :  

- Ngày: 
- Tổng lượng hàng hoá: 
- Đơn giá chưa trừ khoản giàm giá (USD): 
- Đon giá đã trừ khoàn giảm giá (USD): 
- Tổng trị giá chưa ừừ khoản giảm giá (USD): 
- Tổng trị giá đã trừ khoản giảm giá (USD): 
- Tỷ lệ giảm giá ắ.. mức giảm giá 
- Loại giảm giá: 

STT 

Tờ khai 

Tên hàng ĐVT Lượng 

Tổng trị giá 

STT Sô, 

ngày 

Chi cục 

Hải quan 

Tên hàng ĐVT Lượng Chưa trừ khoản 

giảm giá 

Đã trừ khoản 

giảm giá 

Tông cộng 

NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ họ tên) 



cục HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHÓ Mẩu số 02/DMBX/2015 
So: 

Báo cáo đề xuất bổ sung Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá /Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá 

STT Mã số Tên hàng 
(Mô tả chi tiết) ĐVT 

Thônf tin trong ngành H< 3 Thông tin ngoi li ngành HQ 

Mức giá đề 
xuất 

(USD) 

Căn cứ 
đề xuất STT Mã số Tên hàng 

(Mô tả chi tiết) ĐVT Mức giá và 
tên nguồn 
thông tin 

Mức giá 
và tên 
nguồn 

thông tin 

Mức giá đề 
xuất 

(USD) 

Căn cứ 
đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Ghi chú: 
- Tiêu đề: Ghi rõ "Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất bổ sung hàng xuất khẩu; "Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về 
trị giá" đối với đề xuất hàng nhập khẩu. 
- Cột Thông tin (5) (6): ghi rõ mức giá và tên nguồn thông tin quy định tại Điều 25 sửa đổi, bổ sung (đối với hàng hóa xuất khẩu) được khai thác, sử 
dụng để đề xuất mức giá tại cột (7). 
- Cột Căn cứ đề xuất (8): ghi rõ cơ sở tính toán, cách tính toán mức giá đề xuất từ các nguồn thông tin tại Cột (5) (6) và gửi kèm Báo cáo này thông 
tin, tài liệu thuyết minh. , 

ngày Tháng năm 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO LÃNH ĐẠO PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU cục TRƯỞNG 

HOẶC PHÒNG NGHIỆP vụ 



cục HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHÓ Mẩu số 03/DMSĐ/2015 
Số: 

Báo cáo đề xuất sửa đổi Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá /Danh mục hóa hàng nhập khẩu rủi ro về trị giá 

STT Mã số 
Tên hàng 

(Mô tả chi 
tiết) 

ĐVT 

Mức giá tại 
Danh muc 
hàng xuất 
khẩu/Danh 
mục hàng 
nhập khẩu 

(USD) 

Thông tin trong ngành HQ Thông tin ngoài ngành HQ 
Mức giá 
đề nghị 

điều 
chỉnh 
(USD) 

Cơ sở 
điều chỉnh STT Mã số 

Tên hàng 
(Mô tả chi 

tiết) 
ĐVT 

Mức giá tại 
Danh muc 
hàng xuất 
khẩu/Danh 
mục hàng 
nhập khẩu 

(USD) 

Mửc giá 
và tên 
nguồn 

thông tin 

Mức giá 
và tên 
nguồn 

thông tin 

Mức giá 
đề nghị 

điều 
chỉnh 
(USD) 

Cơ sở 
điều chỉnh 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) ư) (S) (?) 

Ghi chú: 
- Tiêu đề: Ghi rõ "Danh mục hàng hóa xuất khẩu rủi ro về trị giá" đối với đề xuất bổ sung hàng xuất khẩu; "Danh mục hàng hóa nhập khẩu 
rủi ro về trị giá" đối với đề xuất hàng nhập khẩu. 
- Cột Thông tin (6) (7): ghi rõ mức giá và tên nguồn thông tin quy định tại Điều 25 sửa đổi, bổ sung được khai thác, sử dụng để đề xuất mức 
giá tại cột (8). 
- Cột Cơ sở điều chỉnh (9): ghi rõ cơ sở tính toán, cách tính toán mức giá đề xuất điều chỉnh từ các nguồn thông tin tại Cột (6) (7) và gửi 
kèm Báo cáo này thông tin, tài liệu thuyết minh. 

... ngày tháng năm.... 
NGƯỜI LẬP BÁO CÁO LÃNH ĐẠO PHÒNG THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU cục TRƯỞNG 

HOẶC PHÒNG NGHIỆP vụ 



Phụ lục III 
Mau tòè khai trị giá hải quan 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015) 

Bộ TÀI CHÍNH 
TỔNG CỤC HẢI QUAN 

TÒ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN 
Kèm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu sổ ngày.. /. ./20 

Trang sổ /. 

HQ/2015-TG1 

(tổng số ừ ang) 

1. Ngày xuất khẩu: Ngày tháng năm 20 

ĐIÈU KIẼN ÁP DỤNG TRI GIÁ GIAO DICH 
2. Người mua có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu không ? • • 

Có Không 
3. Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được ữị giá của hàng 

hoá nhập khẩu không ? 
• • 
Có Không 

4. Người mua có phải trà thêm khoàn tiền nào từ số tiền thu được đo việc định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập 
khẩu không? 

Nếu Có, cỏ phải là khoán tiền khai báo tại tiêu thức 9 (P) không ? 

• • 
Có Không 
• • 
Có Không 

5. Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt hay không ? 

Nếu Có, nêu rõ mối quan hệ đó 
Mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá fiiao dịch không ? 

• • 
Có Không 
• • 
Có Không 

TRI GIÁ HÓA ĐƠN VÀ CÁC KHOẢN ĐIÈU CHỈNH 

STT Mặt hàng số Trị giá giao dịch Các khoản 
điều chỉnh cộng 

Các khoản 
điều chỉnh trừ TGHQ 

(nguyên tệ) 
TGHQ 
(USD) 

TGHQ 
(VND) 

STT Mặt hàng số 
8 9 10 

TGHQ 
(nguyên tệ) 

TGHQ 
(USD) 

TGHQ 
(VND) 

6 7 (8a) (8b) (80 •  * . Ệ  ll(a) llíb) 12 

13. Tông y. I 7. 7. 7. I I I I 7. 
14. Tổng cộng T. y. I I I 

1 Ghi chú 
15. Tôi xin cam đoan và chiu trách 

nhiệm trước pháp luật về những 
nội dung khai báo trên tờ khai 
này. 

Ngày. tháng. năm 

(Người khai hải quan ghi rõ họ tên, 
chức danh, đóng dấu) 

PHẰN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN 15. Tôi xin cam đoan và chiu trách 
nhiệm trước pháp luật về những 
nội dung khai báo trên tờ khai 
này. 

Ngày. tháng. năm 

(Người khai hải quan ghi rõ họ tên, 
chức danh, đóng dấu) 

16. Ghi chép của công chức 
hải quan tiếp nhận tờ khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

17. Ghi chép của công chức hải quan kiếm tra trị giá hái quan 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

TRỊ GIÁ GIAO DỊCH (8), bao gồm: 
(8a) Giá mua ghi trên hóa đơn 
(8b) Khoàn thanh toán gián tiếp 
(8c) Khoản tiền trà trước, ứng trước, đặt cọc 
CAC KHOẢN ĐỊÈU CHỈNH CỘNG (9), ghi số tiền tương ứng với từng mặt hàng và ghi các mã điều chinh tương ứng ô (...) dưới đây: 

"A" Phí hoa hồng bán hàng, phí môi giới 
"B" Chi phí bao bì được coi là đồng nhất với hàng hóa nhập khẩu 
"C" Chi phí đóng gói hàng hóa 
"D" Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá 
"E" Phí bản quyền, phí giay phép 
"P" Các khoản tiền mà người nhậpkhẩu phải trả từ số tiền thu được sau khi bán lại, định đoạt, sử dụng hàng hóa nhập khẩu 
"F" Chi phí vận tải hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên 
"I" Chi phl bào hiểm hàng hóa tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên 
"N" Khác 
CÁC KHOẢN ĐIÈU CHỈNH TRỪ (10), ghi số tiền tương ứng với từng mặt hàng ghi các mã điều chinh tương ứng ô (...) dưới đây: 
"U" Chi phí cho những hoạt động phát sinh sau khi nhập khẩu, gồm các chi phí về xây dựng, kiến trúc, lằp đặt, bào dưỡng 

hoặc trợ giúp kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chi phí giám sát và các chi phí tương tự 
"V" Phí vận tụ phát sinh sau khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên 
"H" Phí bảo hiểm phát sinh sau khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu nhập đầu tiên 
"T" Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp ờ Việt Nam đã nằm trong giá mua hàng nhập khẩu 
"G" Khoản giảm giá 
"S" Các chi phí do người mua chịu liên quan đến tiếp thị hàng hóa nhập khẩu 
"L" Tiền lãi phải ữả do việc thanh toán tiền mua hàng 
"N" Khác 



HƯỚNG DẪN KHAI BÁO 
Hướng dẫn khai báo tờ khai trị giá hải quan hải quan hàng hóa nhập khẩuắ 

- Tờ khai trị giá hài quan được sử dụng để khai báo cho nhiều mặt hàng. Trường hợp số lượng mặt hàng nhiều 
thì người khai hài quan có thể thêm dòng để kéo dài sang các trang tiếp theo. 

- Số cột các khoản điều chinh cộng (9), các khoản điều chinh trừ (10): Người khai hải quan tự điều chỉnh số cột 
tương úng với các khoản điều chỉnh cần kê khai. 

- Phần khai báo trên tờ khai: 
PHẰN KHAI BẢO CỦA NGƯỜI KHAI HẢI QUAN 

Trang số ..ễ Ghi số thứ tự từng trang tờ khai ừị giá hài quan / tồng số trang tờ khai trị giá hải quan. 
/...tồng sổ trang \ Ví dụ: Lô hàng nhập khẩu có 30 mặt hàng và khai báo trên 02 tờ khai trị giá hải quan: Trên mặt tờ 

khai thể hiện: Trang sổ 1/2 trang; trang số 2/ 2 trang. 

Tiêu thức 1 Ghi ngày vận đơn. 

ĐIÈU KIẼN ÁP DUNG TRI GIÁ GIAO DỊCH 
Tiêu thức 2 Khai báo có nếu người mua có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập kháu. 

Khai báo KHÔNG nếu người mua không có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi 
nhập khẩu. 

Tiêu thức 3 Khai báo có nếu việc bán hàng hay giá cà hàng hoá có phụ thuộc vào một số điều kiện dẫn đến việc 
không xác định được trị giá của hàng hoá cần xác định trị giá hải quan. 
Ví du: Vở và bút đươc đóng gói chung để bán lẻ. Người mua và người bán thoà thuân đơn giá cho 
từng gói hàng để bán lẻ, vì vậy không thể xác định được đơn giá cùa từng mặt hàng bút, vở. 
Khai báo KHÔNG nếu việc bán hàng hay giá cà của hàng hoá không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện 
nàoế 

Tiêu thức 4 Khai báo có nếu sau khi bán lại, chuyển nhượng hoặc sử dụng hàng hoá người mua phải trà thêm 
khoàn tiền từ số tiền thu được do việc định đoạt hàng hoá nhập khẩu mang lại. 
Nêu trên đây đã khai báo CÓ thì khai báo tiếp khoản tiền đó có phài là khoản tiền nêu tại tiêu thức 9 
(P) không: 
Khai báo KHÔNG, người khai hài quan sừ dụng phương pháp khác để xác định trị giá hải quan. 
Khai báo CÓ, n^ười khai hài quan tiếp tục khai báo trên tờ khai này. 

Tiêu thức 5 Khai báo CÓ nếu mối quan hệ đặc biệt giữa người mua và người bán thuộc một trong các trường hợp 
quy định tại Điều 7 Thông tư này. 
Khai báo mối quan hệ đó có ành hưởng đến trị giá giao dịch hay không. 
Khai báo KHÔNG nếu mối quan hệ giữa người mua và người bán không thuộc một ừong các trường 
hợp quy định tại Điều 7 Thông tư này. 
Trường hợp mổi quan hệ đặc biệt ảnh hưởng đến giá cà, người khai hải quan sử dụng phương pháp 
tiếp theo để xác định trị giá hải quan. 

TRỊ GIÁ HÓA ĐƠN VÀ CÁC KHOẢN ĐIÈU CHỈNH 
Tiêu thức 6 ; Ghi số thứ tự (số liên tục) của các mặt hàng kê khai trên tờ khai trị giá hài quan. 
Tiêu thức 7 Ghi số thứ tự mặt hàng theo số thứ tự của các mặt hàng tương ứng đã khai tại tờ khai hàng hóa nhập 

khẩu. 
Số mặt hàng tại tờ khai trị giá hải quan phải bằng số măt hàng tai tờ khai hàng hỏa nhâp khẩu. 

I. TRI GIÁ GIAO DICH 
Tiêu thức 8a Khai báo trị giá nguyên tệ trên hóa đơn (theo từng mặt hàng). 

Ví dụ 1: Hoá đơn thương mại thể hiện giá hoá đơn: 1.000 ƯSD/ bộ FOB Osaka, số lượng 5 bộ, khai 
báo tại tiêu thức 8: 5.000 USD. 

riêu thức 8b - Khai báo các khoản thanh toán gián tiếp quy định tại Điều 13 Thông tư này nếu chưa bao gồm 
trong giá mua ghi trên hoá đon thương mại. 

- Trường hợp việc mua bán hàng hoá hay giá cà của hàng hoá phụ thuộc vào một hay một số điều 
kiện đã khai báo tại tiêu thức 2 đển tiêu thức 5, nhưng người mua có tài liệu khách quan, hợp lệ để 
xác định mức ảnh hường bằng tiền của sự phụ thuộc đó, thì người khai hải quan khai báo khoan tiền 
được giảm do sự ảnh hưởng đó tại tiêu thức này. 

Tiêu thức 8c Khai báo các khoản trả trước, ứng trước, đặt cọc liên quan đến việc mua hàng hoá nhập khẩu, nếu các 
khoản này chưa bao gôm trong giá mua ghi trên hoá đơn thương mai. 

n. CÁC KHOẢN PHẢI CỘNG 



Tiêu thức 9 Người khai hài quan đối chiếu với quy định tại Điều 13 Thông tư này để kê khai. 
Chỉ khai báo các khoàn điều chinh cộng do người mua phải trà, liên quan đến hàng hoá nhập khâu và 
chúng chưa bao gồm trong giá mua ghi trên hoá đơn. 
Người khai hài quan khai mã khoản điều chinh tai các ô ( ). Ví du nếu có khoản phí bàn quyên thì 
khai E vào ô (ễ...), đồng thời khai trị giá của các khoản chi phí với từng mặt hàng tương ứng. 
Trường hợp có khoàn phí bản quyền trà sau do phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khâu, tại 
thời điểm kê khai hải quan, người khai hài quan ghi vào ô ghi chú nội dung "có phí bản quyền hoặc 
khoàn tiền trả sau cho các mặt hàng số..Lý do ".ế.ế" 

in. CÁC KHOẢN Được TRỪ 
Tiêu thức 10 

1 

Người khai hài quan đối chiếu với quy định tại Điều 15 Thông tư này để kê khai. 
Chi khai báo các khoàn điều chinh trừ nếu chúng đã bao gồm trong trị giá giao dịch 
Người khai hải quan khai mã khoản điều chỉnh tại các ô ( ). 
Trường họp giảm giá theo số lượng, tại ô "ghi chú" người khai hài quan khai tỷ lệ hoặc sô tiên được 
giảm, đồng thời ghi rõ "giảm giá theo sổ lượng". Không thực hiện điêu chỉnh trừ khoản giảm giá trên 
tờ khai trị giá hải quan. 

Tiêu thức Ha \ - Trường hợp ừị giá hóa đơn và ừị giá các khoản điều chỉnh cùng nguyên tệ, tiêu thức 1 l(a) = tiêu 
thức 8 + tiêu thức 9 - tiêu thức 10. Sau đó nhân với tỷ giá tính thuế để khai vào tiêu thức 1 l(b). 

: - Trường hợp trị giá hóa đơn và trị giá các khoản điều chinh không cùng nguyên tệ, người khai không 
cần tính tiêu thức 1 l(a) mà khai vào tiêu thức 1 l(b). 

Tiêu thức llb Tiêu thức 1 l(b) = tiêu thức 8 + tiêu thức 9 - tiêu thức 10 sau khi đã nhân tiêu thức số 8, 9, 10 với tỷ 
giá tính thuế tương ứng. 

Tiêu thức 12 Trị giá hài quan của một mặt hàng được xác định bằng phép nhân giữa tiêu thức 1 l(b) trên tờ khai trị 
giá hài quan và tỷ giá tính thuế. 

Tiêu thức 13 ị Tổng trị giá trên hóa đơn của từng cột tiêu thức cho toàn bộ hàng hóa kê khai. 
1 

Tiêu thức 14 1 
• i 

i 

ị 

1 

Ị 

i Ị 

1 

Tồng trị giá giao dịch, tổng trị giá các khoàn điều chinh cộng, các khoản điều chinh trừ cho toàn bộ 
hàng hóa kê khai. 
Ví dụ: Doanh nghiệp X Việt nam ký hợp đồng nhập khẩu mặt hàng A, B, c với công ty Y ở nước 
ngoài. 
- Tại hóa đơn thương mại, cỏ ghi như sau: 
Mặt hàng A: trị giá giao dịch là 56.000usd 
Mặt hàng B: trị giá giao dịch là 50.000usd, chi phí đóng gói là 2.000usd 
Mặt hàng C: trị giá giao dịch là 25.000usd. _ 
- Hợp đồng mua bán hàng hóa có ghi điều kiện giao hàng là giá FOB (Hải Phòng), chi phí vận tải quốc 
tế là 5.000usd. 
Theo đó, tại tiêu thức số 14 ghi: 
- Tổng trị giá giao dịch là 56.000+50.000+25.000 = 131.000usd 
- Tổng trị giá các khoản điều chinh cộng là: 5.000 + 2.000 = 7.000usd 
- Tổng trị giá các khoản điều chinh ừừ là: 0 

Tiêu thức 15 Người khai hài quan ghi rõ ngày, tháng, năm khai báo; ký và ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dâu đơn 
vi. 

PHẰN DÀNH CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN 

Tiêu đề của tờ khai 
trị giá hải quan 

Công chức hải quan tiếp nhận, đăng ký tờ khai trị giá hải quan ghi số, ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập 
khẩu của lô hàng đang được khai báo trị giá. 

Tiêu thức 16 Công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá hải quan ghi chép các thông tin liên quan đến việc xác định trị 
giá vào bàn lưu tại cơ quan hài quan đê chuyên đên các khâu nghiệp vụ sau và ký, ghi rõ họ tên. 

Bàn tờ khai trà cho người khai hải quan, công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá hải quan chì ký và ghi 
rõ họ tên. 
* Trường hợp người khai hài quan khai báo trên phụ lục tờ khai ừị giá hài quan, công chức hải quan tiếp 
nhận tờ khai trị giá hải quan vẫn ghi chép đây đủ vào tiêu thức này. 

Tiêu thức 17 Công chức hải quan kiểm tra trị giá hải quan ghi chép ý kiến đối với nội dung kiểm tra trị giá hải quan của 
ngươi khai hài quan và ký, ghi rõ họ tên vào bản lưu tại cơ quan Hài quan, không ghi vào bàn tờ khai trả cho 
người khai hải quan. 
* Trường hợp người khai hải quan khai báo trên phụ lục tờ khai trị giá hải quan, công chức hải quan kiểm tra, 
xác định trị giá hài quan vẫn ghi chép đây đủ vào tiêu thức này. 



Phụ lục III 
Mẩu tờ khai trị giá hải quan 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015) HQ/2015-TG2 

^ Bộ TÀI CHÍNH 
TỎNG CỤC HẢI QUAN 

TÒ KHAI TRỊ GIÁ HẢI QUAN 
Kềm theo tờ khai hàng hoá nhập khẩu số /. ngày. /. /20 r 

Trang sổ / trang 

I. Lý do không áp dụng phương pháp xác định trị giá hải quan trước đó: 

n. Tên hàng hoá cân xác định trị giá hải quan: 
Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: Ngày xuất khẩu: 

PHƯƠNG PHÁP 2,3 
in. Thông tin về hàng hoá nhập khẩu giống hệt, tưong tự: 

+ Tên hàng hóa nhập khẩu giong hệt, tương tự: 
+ Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: 
+ Tờ khai hàng hoá nhâp khẩu số ngày tháng năm 200...đăng ký tại Chi cục hài quan 
Cục Hải quan 
+ Ngày xuất khẩu: 

IV. Xác đinh tri giá hải quan và giải trình: 
• , . Nguyên tệ. . 

iẳ Trị giá hải quan của hàng hoá nhập khẩu giống hệt, tương tự 
2. Các khoản điều chỉnh (+/-) 

y  > t  -  . . . . . .  . . . . . . .  

(a) Điêu chình vê câp độ thương mại 

(b) Điều chỉnh về s ố  lượng V : : ; ; Ĩ : V  
. .-iằ. ' " " j L  '  
èII ầề 

(c) Điều chinh các khoận giảm giá khác . : >..Ể-

(d) Điều chinh về chi phí vận tải ' :1••• V •; .  

(đ) Diều chinh về phí bào hiềm • . ' • 
• • -ễ- • í. • : 

ẻ' ' . • 

3 Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giả hải quan = (1) ± (2) 
4. Trị giả hải quan bằng Đồng Việt Nam - (3) X tỷ giả 

'  •  :  l ì '  > -  '  V  ' •  

• . ' • : ' : 

'v r.; V. 
•. • V 

~ - • • • • . : . • ... 

Giải trình các khoản điều chĩnh và chứng từ kèm theo: 

PHƯƠNG PHÁP 4 
niể Thông tin về hàng hoá nhập khẩu đã bán lai trong nước được lưa chọn để khấu trừ: 

+ Tên hàng hóa nhập khẩu đã bán lại: 
+ Các thông tin liên quan khác: 

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình: 
Đồng Việt 

. • - ••• ... .. ' .'-Nam 
Tỷ lệ (%) so 
với giá bán 

Jễ Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam 
2. Các khoản được khẩu trừ (tính trên một đơn vị hàng hoá) 

- Tiên hoa hông 

- Khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung 

- Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng nội địa 

- Chi phí bào hiểm nội địa 

- Phi/lệ phí/thuế 

Jế Đon giá bằng đồng Việt nam = (1) - (2) 
4. Trị giá hải quan bằng đồng Việt Nam của hàng hoá nhập khẩu cần xác 
định trị giá hải quan = (3) *so lượng 

' • • ' • 

' •' '•>: =í". 

Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo: 
•  • • •  •  -  :  ;  



PHƯƠNG PHAP5 
III. Thông tin về tên, địa chỉ đơn vị cung cấp số liệu về chi phí sản xuất: 

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình: 

lễ Giá thành sản phẩm (tính theo lô hàng) 

2. Các chi phí phải điều chỉnh 

- Hoa hồng bán hàng và phí môi giới . 

- Chi phí bao bi gắn liền với hàng hoá - . 

- Chi phí đóng gói hàng hoá . 

- Các khoản trợ giúp • 

- Tiền bản quyền, phí giấy phép . 

- Khoản phải ừả từ số tiền thu được sau khi định đoạt hay sử dụng hàng hoá nhập khẩu 

- Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng đến cửa khẩu nhập đầu tiên 

- Chi phí bảo hiềm hàng hoá nhập khẩu đến cừa khẩu nhập đầu tiên 

3. Lợi nhuận và chi phí chung 
4. Phí, lệ phí và thuế phải nộp (mà không được hoàn trả) 

5. Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hóa đang cần xác định trị giá 
= m + Í2Ì + Gì + (4)  .  .  .  . .  

6. Trị giá hải quan bằng Đồng Việt Nam = (5) X tỷ giá 

Phương pháp kế toán đã áp dụng và các chứng từ đã sử dụng: 

Trị giá nguyên tệ 

PHƯƠNG PHÁP 6 
D3. Các thông tin đuọc sử dụng để xác định trị giá hải quan: 

IV. Xác định trị giá hải quan và giải trình 
7ẻ Lựa chọn cách xác định trị giá hải quan 

2. Giải trình: 

3. Trị giá hải quan nguyên tệ của hàng hoá nhập khẩu cần xác định trị giá hải quan: 

4. Trị giả hải quan bằng đồng Việt Nam = (3) X tỳ giá 

Các chứng từ đã sử dụng đính kèm: 

V. Tôi xin cam đoan và chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về 
những nội dung khai báo trên 
tờ khai này. 
Ngày tháng. năm 

(Người khai hài quan ghi rõ họ tên, 
chức danh, đóng dấu) 

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CỒNG CHỨC HẢI QUAN 
VI. Ghi chép của công 
chức hải quan tiếp 
nhận tờ khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

vn. Ghi chép của công chức hải quan kiêm tra, 
xác định trị giá hải quan 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



HƯỚNG DẪN KHAI BÁO 
Huứng dẫn khai báo tò- khai trị giá hải quan hàng hóa nhập khẩu. 

- Tờ khai trị giá hải quan được sử dụng để khai báo cho nhiều mặt hàng. Trường hợp số lượng mặt hàng nhiều 
thì người khai hải quan có thể thêm dòng để kéo dài sang các trang tiếp theo. 

- Trên cơ sở mẫu khai báo, người khai hải quan có thể tự thiết kế thêm các tiêu chí cho phù hợp với hồ sơ nhập khẩu 
nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung được quy định trong mẫu khai báo trị giá hải quan đó. 

- Phần khai báo trên tờ khai: 

PHÀN KHAI BÁO CỦA NGƯỜI KHAI HẢI ỌUAN 
" • ~ iruulĩ 13 ĨẼT ŨIÌ / 7Ẫ ' n Ti Trang số ẵ.. 

/...tồng số trang 
Ghi số thứ tự từng ừang tờ khai trị giá hài quan / tổng số trang tờ khai trị giá hải quan. 
Ví dụ: Lô hàng nhập khẩu có 30 mặt hàng và khai báo trên 02 tờ khai trị giá hải quan: 
Trên mặt tờ khai thể hiện: Trang sỗ 1/ 2 trang; trang số 2/2 trang. 

Tiêu thức số I Người khai hải quan ghi rõ lý do tại sao không sử dụng phương pháp xác định trị giá trước đó. 
Tiêu thức số II - Tên hàng: Ghi rõ tên hàng, quy cách, phẩm chất của hàng hoá theo hợp đồng thương 

mại. 
- Số thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: Ghi rõ số thứ tự của mặt hàng cần xác định trị giá hài 
quan tương ứng trên tờ khai nhập khẩu. 
- Ngày xuất khẩu: Ghi ngày vận đơn của lô hàng đó. 

Tiêu thức sô III 1. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá giao dịch 
cùa hàng giống hệt/tương tự 
- Tên hàng hoá nhập khâu giông hệt/Tên hàng hoá nhập khâu tương tự: người khai hài 
quan khai báo theo kết quà kiểm hoá của hàng hoá nhập khẩu giống hệt/hàng hoá nhập 
khẩu tương tự. 
- So thứ tự trên tờ khai nhập khẩu: Ghi rõ số thứ tự của hàng hóa nhập khẩu giống hệt, 
tương tự tương ứng ừên tờ khai nhập khẩu 
- Ngày xuất khấu: Ghi ngày phát hành vận đơn của lô hàng giống hệư tương tự đó. 
2. Trường hợp người khai hài quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá khẩu trừ 
- Tên hàng hoá nhập khấu đã bán lại trong nước được lựa chọn để khấu trừ: người khai 
hải quan khai báo theo kết quả kiểm hoá. 
3. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá tính toán 
- Tên, địa chỉ đơn vị cung câp sô liệu vê chi phí sản xuât: Người khai hài quan khai báo rố 
tên, địa chi của người sàn xuất hay đại diện của người sản xuất, đã cung cấp thông tin để 
xác định trị giá tính toán 
4. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp suy luận 
- Các thông tin được sử dụng đề xác định trị giá hải quan: Khai báo chi tiết nguồn thông 
tin được khai thác để xác định trị giá hài quan (số ngày đăng ký tờ khai hàng hoá nhập 
khẩu giống hệt/tương tự; số, ngày hoá đơn bán lại hàng hoá nhập khẩu trên thị trường 
Việt Nam; thông tin thu được tò người sàn xuất;.. .)• 

Tiêu thức sô IV 1. Trường hợp người khai hải quan xác định trị gịá theo phương pháp trị giá giao dịch 
của hàng giống hệt/tương tự 
- Xác định trị giả hải quan và giải trình: Người khai hài quan căn cứ Điều 8, Điều 9 
Thông tư này để khai báo và xác định trị giá hài quan nguyên tệ của mặt hàng đang cần 
xác định trị giá. 
- Các khoản điều chỉnh: 
Trong trường hợp hàng hoá nhập khẩu giống hệt/hàng hoá nhập khẩu tương tự không có 
cùng điêu kiện mua bán với lô hàng đang xác định trị giá hài quan thì người khai hải quan 
phài xác định từng khoản điều chinh tương ứng, nếu là điều chinh tăng thì đánh dấu cộng 
(+), nếu là điều chinh giảm thì đánh dấu ừừ (-) trước khoản điều chỉnh đó và ghi vào cột 
"nguyên tệ". 
- Giải trình các khoán điều chinh: Người khai hải quan giải trình cụ thể cách xác định 
từng khoản điều chỉnh. 
- Chứng từ kềm theo: 
+ Liệt kê các chứng từ quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này. 
+ Ghi các số liệu, chứng từ đã sử dụng để xác định các khoản điều chỉnh. 
2. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá khẩu trừ 
- Xác định trị giá hải quan và giải trình: 
+ Đon giá bán trên thị trường Việt Nam: Trường hợp đơn giá bán được lựa chọn để khấu 
trừ được tính trên đơn vị hàng hoá khác với đơn vị hàng hoá của lô hàng nhập khẩu đang 
xác định trị giá hài quan thì phải điều chinh đơn giá phù hợp với đon vị hàng hoá của lô 



hàng đang xác định trị giá hải quan trước khi tiến hành khấu trừ. 
+ Các khoản được khấu trừ tính trên một đơn vị hàng hoả: Người khai hải quan đối chiếu 
với quy định tại Điều 10 Thông tư này để khai báo. 
Riêng đối với "Khoản lợi nhuận và chi phí quàn lý chung" người khai hài quan phải tỉnh 
toán tỷ lệ phần trăm so với đơn giá bán và khai báo vào cột "tỷ lệ phàn trăm so với giá 
bán". 
- Giải trình các khoản được khẩu trừ: Người khai hài quan ghi rõ: 
+ Căn cứ tính toán (nguồn số liệu,.. .)ể 

+ Phương pháp tính toán số học. 
- Chứng từ kèm theo: 
Người khai hài quan kê khai tên các loại chứng từ đã sử dụng để xác định trị giá hải quan 
và được nộp cùng tờ khai trị giá hài quan hải quan. 
3. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp trị giá tỉnh toán 
- Xác định trị giá hải quan và giải trình: 
Người khai hải quan căn cứ các quy định tại Điều 11 Thông tư này để khai báo. 
- Phương pháp kế toán đã áp dụng và chứng từ đã sử dụng: Người khai hải quan khai báo 
rõ phương pháp kế toán, chứng từ, tài liệu đã sử dụng để xác định trị giá tính toán. 
4. Trường hợp người khai hải quan xác định trị giá theo phương pháp suy luận 
- Xác định trị giá hải quan: Người khai hài quan căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư 
này để khai báo. 
- Giải trình: Người khai hài quan giải trình cụ thể về cách thức xác định trị giá hải quan. 

Tiêu thức sô V Người khai hài quan ghi ngày, tháng, năm khai báo và ký xác nhận, ghi rõ họ tên, chức 
danh, đóng dấu đơn vị trên tờ khai trị giá hài quan. 

PHÀN DÀNH CHO CỒNG CHỨC HẢI QUAN 
Tiêu đề của tờ 
khai trị giá hài 
quan 

Công chức hải quan tiếp nhận, đăng ký tờ khai trị giá hải quan ghi số, ngày đăng ký tờ khai hàng hoá 
nhập khẩu cùa lô hàng đang được khai báo trị giá. 

Tiêu thức VI Công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá hài quan ghi chép các thông tin liên quan đến việc xác 
định trị giá vào bản lưu tại cơ quan hài quan để chuyển đến các khâu nghiệp vụ sau và ký, ghi rõ họ 
tên. 

Bản tờ khai trà cho người khai hải quan, công chức hải quan tiếp nhận tờ khai trị giá hải quan chi ký 
và ghi rõ họ tên. 

* Trường họp người khai hài quan khai báo trên phụ lục tờ khai trị giá hải quan, công chức hài quan 
tiếp nhận tờ khai trị giá hải quan vẫn ghi chép đầy đủ vào tiêu thức này. 

Tiêu thức VII Công chức hải quan kiểm ứa trị giá hải quan ghi chép ý kiến đối với nội dung kiểm ừa trị giá hải quan 
của người khai hải quan và ký, ghi rõ họ tên vào bàn lưu tại cơ quan Hải quan, không ghi vào bản tờ 
khai trả cho người khai hải quan. 

* Trường hợp người khai hải quan khai báo trên phụ lục tờ khai trị giá hài quan, công chức hải quan 
kiêm tra, xác định trị giá hải quan vẫn ghi chép đầy đủ vào tiêu thức này. 


